ENGLISH 8 - REVIEW
UNIT 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE
A. TỪ VỰNG:

1. beehive (n) /biːhaɪv/: tổ ong
2 brave (adj) /breɪv/: can đảm
3 buffalo-drawn cart (n) /ˈbʌfələʊ-drɔːn kɑːt/: xe trâu kéo
4 cattle (n) /ˈkætl/: gia súc
5 collect (v) /kəˈlekt/: thu gom, lấy
6 convenient (adj) /kənˈviːniənt/: thuận tiện
7 disturb (v) /dɪˈstɜːb/: làm phiền
8 electrical appliance (n) /ɪˈlektrɪkl əˈplaɪəns/: đồ điện
9. generous (adj) /ˈdʒenərəs/: hào phóng
10. ger (n) /ger/: lều của dân du mục Mông Cổ
11. Gobi Highlands /ˈgəʊbi ˈhaɪləndz/: Cao nguyên Gobi
12. grassland (n) /ˈɡrɑːslænd/: đồng cỏ
13. harvest time (n) /ˈhɑːvɪst taɪm/: mùa gặt
14. herd (v) /hɜːd/: chăn dắt
15 local (adj, n) /ˈləʊkl/: địa phương, dân địa phương
16 Mongolia (n) /mɒŋˈɡəʊliə/: Mông cổ
17 nomad (n) /ˈnəʊmæd/: dân du mục
18 nomadic (adj) /nəʊˈmædɪk/: thuộc về du mục
19 paddy field (n) /ˈpædi fiːld/: đồng lúa
20 pasture (n) /ˈpɑːstʃə(r)/: đồng cỏ
21 pick (v) /pɪk/: hái (hoa, quả…)
22 racing motorist (n) /ˈreɪsɪŋ məʊtərɪst/: người lái ô tô đua
23 vast (adj) /vɑːst/: rộng lớn, bát ngát

B. NGỮ PHÁP:
COMPARATIVE FORM OF ADJECTIVE AND ADVERBS
(DẠNG SO SÁNH HƠN CỦA TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ) 
1. Comparative adjectives (So sánh hơn của tính từ)
	              Short Adj: S + be + adj + er + than + Noun/ Pronoun



	Long Adj: S + be + more + adj + than + Noun/ Pronoun


 2. Comparative adverbs  (So sánh hơn với trạng từ):   
	Short Adv:                       S + V + adv + er + than + Noun/ Pronoun

	Long Adv:                       S + V + more/ less + adv + than + Noun/ Pronoun       



- They work harder than I do. = They work harder than me. (Họ làm việc chăm chỉ hơn tôi.)
- My friend did the test more carefully than I did. = My friend did the test more carefully than me. (Bạn tôi làm bài kiểm tra cẩn thận hơn tôi.)
	Trạng từ ngắn (Short adverbs)  
	Trạng từ dài (Long adverbs)  

	- Là trạng từ có một âm tiết
Ví dụ:  hard, fast, near, far, right, wrong, …
	- Là trạng từ có 2 âm tiết trở lên.
Ví dụ:  quickly, interestingly, tiredly, …



* Một số trạng từ chỉ thể cách bất qui tắc:    well – better,  badly – worse
Ex: I believe you will better in the next text.
* Một số trường hợp bất qui tắc  Bảng dưới, mình liệt kê một số trạng từ không theo các qui tắc trên:
	So sánh bằng
	So sánh hơn
	So sánh nhất

	well
	better
	best

	badly
	worse
	worst

	little
	less
	least

	much
	more
	most

	far
	farther/ further
	farthest/ furthest


I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1.	It is ....................... in the city than it is in the country.
	A. noisily	B. more noisier	C. noisier		D. noisy
2.	The English test was ....................... than I thought it would be.
	A. the easier	B. more easy	C. easiest		D. easier
3.	English is thought to be ....................... than Math.
	A. harder	B. the more hard	C. hardest		D. the hardest
4.	My house is ....................... hers.
	A. cheap than	B. cheaper	C. more cheap than 	D. cheaper than
5. Her office is ....................... away than mine.
	A. father	B. more far	C. farther		D. farer
6. Tom is ....................... than David.
	A. handsome            B. the more handsome   C. more handsome	D. the most handsome
7.	He did the test ....................... I did.
	A. as bad as	B. badder than	C. more badly than	D. worse than
8.	A boat is ....................... than a plane.
	A. slower	B. slowest	C. more slow		D. more slower
9.	My new sofa is ....................... than the old one.
	A. more comfortable   B. comfortably    C. more comfortabler	D. comfortable
.10. He drives ....................... his brother.
	A. more careful than	B. more carefully
	C. more carefully than	D. as careful as
11. When I come back to my home village, I like ____ he rice. (flying/drying/watering/herding)
12. You can grow many types of ____ in the garden. (pastures / vegetables / grassland / paddy field)
13. Spending too much time in the _____ world may negatively affect your life. (real/present/ virtual/past)
14. Rice is load onto  _____ to transport it home in my village. (truck/ a buffalo drawn cart / van/car).
II. Rewrite the sentences keeping the same meaning.
1.	My kitchen is smaller than yours.
	Your kitchen_______________________________________________
2.	The black car is cheaper than the red car.
	The red car ________________________________________________
3.	The movie was boring. I had been thought it was interesting.
	The movie was_____________________________________________
4.	I didn’t think this book is expensive as it is.
	This book is	_______________________________________________
5.	It takes Linh 45 minutes to load hay onto the cart, but his father needs only 30 minutes. (slowly)
	Linh ________________________________________________________
6.	It was very difficult to travel to the town 5 years ago. Now people can drive a car or take a bus to the town. (easily)
	People can travel	
7.	A horse can run 80km/h while a dog can run 50km/h. (fast)
	A horse	________________________________________________________
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